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UỶ BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HIỆP HOÀ 

 
Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Hiệp Hoà, ngày      tháng 7  năm 2020  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

tại Hội nghị biểu dương, khen thưởng học sinh giỏi; giáo viên bồi dưỡng  
học sinh giỏi năm học 2019- 2020 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-

VPQH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Đề án số 1212/ĐA-UBND ngày 09/5/2014 của UBND huyện về 

Nâng cao chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi huyện Hiệp Hòa từ nay đến năm 

2020; Thông báo Kết luận số 1000/TB-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND 

huyện; Thông báo Kết luận số 342/TB-UBND ngày 09/7/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện về khen thưởng tập thể, giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và 

học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi năm học 2019-2020;  

Theo đề nghị của Phòng giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 336/TTr-

PGD&ĐT ngày 06/7/2020 và Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen và thưởng tiền cho 04 tập thể, 326 cá nhân có thành tích 

xuất sắc tại Hội nghị biểu dương khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên bồi dưỡng học 

sinh giỏi năm học 2019-2020, cụ thể: 

1. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 04 tập thể có thành tích trong chỉ đạo 

bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2019-2020; 

2. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 13 giáo viên có nhiều thành tích trong 

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh; 14 giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải 

Nhất tại Hội khỏe phù đổng, thi an toàn giao thông cấp tỉnh năm học 2019-2020;  

3. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 35 em học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba 

các nội dung thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh; 34 em học sinh đạt giải Ba thi an 

toàn giao thông cấp quốc gia, giải Nhất tại Hội khỏe phù đổng, thi an toàn giao 

thông cấp tỉnh; 07 em học sinh các trường THPT đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi 

học sinh giỏi văn hóa, thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2019-2020; 
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4. Thưởng tiền cho 48 giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải thi An toàn giao 

thông cấp quốc gia, thi tin học, Hội khỏe phù đổng, thi an toàn giao thông cấp tỉnh 

năm học 2019-2020;  

5. Thưởng tiền cho 29 em học sinh đạt giải Khuyến khích cấp tỉnh các nội 

dung văn hóa; 92 em học sinh đạt giải Khuyến khích thi an toàn giao thông cấp 

quốc gia, giải Nhì, Ba, Khuyến khích tại Hội khỏe phù đổng, thi an toàn giao thông 

cấp tỉnh; 54 em học sinh đạt giải Nhất các nội dung thi học sinh giỏi văn hóa cấp 

huyện năm học 2019-2020. 

(Có danh sách và mức thưởng cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Nguồn kinh phí khen thưởng 

Tiền thưởng: 118.010.000 đồng; 

Khung kính: 40.000 đồng/chiếc  x 107 chiếc = 4.280.000 đồng; 

Tổng số tiền khen thưởng là: 122.290.000 đồng.  

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). 

 Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng huyện. 

Điều 3. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan: Văn 

phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng 

Tài chính Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước; các đơn vị có liên quan và các tập thể, cá 

nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

 

Nơi nhận:              
- Như Điều 3; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, HSKT.     

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Hoàng Công Bộ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HIỆP HÒA 
 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /7/2020 của Chủ tịch UBND 

huyện Hiệp Hòa) 

1. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 04 tập thể trong chỉ đạo bồi dưỡng 

học sinh giỏi 

STT Đơn vị Nội dung khen 
 Số tiền 

thưởng  

1 THCS thị trấn Thắng 
Có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học 

sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020 

         

840,000  

2 THCS Hoàng Vân 
Có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học 

sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020 

         

840,000  

3 THCS Thái Sơn 
Có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học 

sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020 

         

840,000  

4 THCS Mai Trung 
Có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học 

sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020 

         

840,000  

2. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi 

2.1. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 13 giáo viên có thành tích trong bồi 

dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh 

STT Họ và tên Nữ Chức vụ, đơn vị công tác Bồi dưỡng môn 
 Số tiền 

thưởng  

1 Nguyễn Thị Thuỳ Dương x 
Giáo viên trường THCS 

Mai Trung 
Sinh học 9 

     

4,200,000  

2 Phạm Thị Thắng x 
Giáo viên trường THCS 

thị trấn Thắng 
GDCD 9 

     

3,700,000  

3 Nguyễn Trung Kiên   
Giáo viên trường THCS 

thị trấn Thắng 
Lịch sử 9 

     

3,000,000  

4 Đoàn Văn Tuấn   
Phó hiệu trưởng trường 

THCS Đông Lỗ 
Hoá học 9 

     

2,900,000  

5  Cao Xuân Huy    
Giáo viên trường THCS 

thị trấn Thắng 
Vật lý 9 2,900,000 

6 Nguyễn Văn Tuất x 
Giáo viên trường THCS 

Đức Thắng 
Tiếng anh 9 1,400,000 

7 Ngô Hương Giang x 
Giáo viên trường THCS 

Thanh Vân 
Tiếng anh 9 

     

1,400,000  

8 Trần Văn Hải   
Giáo viên trường THCS 

Đông Lỗ 
Ngữ văn 9 

     

2,300,000  

9 Nguyễn  Văn Tuyến   
Giáo viên trường THCS 

thị trấn Thắng 
Địa lý 9 

     

2,000,000  
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10 Nguyễn Văn Hùng   
Phó hiệu trưởng THCS 

Thị trấn Thắng 
Toán 9 

     

1,700,000  

11 Ngọ Thành Bắc 
  

Giáo viên trường THCS 

thị trấn Thắng 

Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng 
800,000 

12 Đặng Thanh Hòa 

  

Nhân viên công nghệ 

thông tin trường THCS 

Danh Thắng 

Khoa học kỹ thuật; 

Tin học 
1,300,000 

13 Trần Việt Thành   
Giáo viên trường THCS 

Hoàng Vân  

Khoa học kỹ thuật, 

sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng 

     

1,100,000  

2.2. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 14 giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt 

giải Nhất Hội khỏe phù đổng, An toàn giao thông cấp tỉnh 

STT Họ và tên Nữ Chức vụ, đơn vị công tác 
Bồi dưỡng 

môn 

 Số tiền 

thưởng  

Ghi 

chú 

1  Nguyễn Hữu Huân    
Giáo viên trường THCS 

Ngọc Sơn; 
Bơi 400,000   

2 Dương Anh Dũng   
Giáo viên THCS thị trấn 

Thắng 
Cờ vua 

       

400,000  
  

3 

 Nghiêm Văn Bình 

Nguyễn Văn Hà 

Nguyễn Thế Vương  

  

Giáo viên  THCS Đông Lỗ. 

Giáo viên THCS Mai Trung. 

Giáo viên THCS Danh Thắng. 

Bóng 

chuyền 

Nam 

     

1,200,000  
  

4 

 Hoàng Văn Tiền 

Trần Văn Thái 

Đặng Việt Phương  

  

Giáo viên THCS Xuân Cẩm. 

Giáo viên TH&THCS Đại Thành. 

 Giáo viên THCS Đoan Bái. 

Bóng 

chuyền Nữ 
     

1,200,000  
  

5 Ngô Thị Quyên x Giáo viên THCS Bắc Lý Điền kinh 400,000   

6 Phạm Văn Trường   Giáo viên THCS Hương Lâm Điền kinh 
       

400,000  
  

7 Nguyễn Hữu Hải   Giáo viên THCS Hương Lâm Điền kinh 
       

400,000  
  

8 

 Phạm Bá Đức 

 

Trần Tuấn Anh  

  

Giáo viên trường THCS 

Đông Lỗ; 

Giáo viên trường TH Đông 

Lỗ số 1; 

Cầu lông 
       

400,000  
  

9  Nguyễn Thị Hường    
Giáo viên TH Đức Thắng số 

2 

An toàn 

giao thông  

(nội dung 

vẽ tranh) 

       

400,000  
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3. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho các em học sinh đạt giải 

3.1. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho các em học sinh đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong các nội dung thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh 

 

STT Họ và tên Trường Lớp Giải Môn thi 
Tiền 

thưởng 

1 Nguyễn Thanh Ngoan THCS Mai Trung 9 Nhất Sinh học 
         

800,000  

2 Dương Quang Thanh THCS thị trấn Thắng 9 Nhất 
Sáng tạo thanh  

thiếu niên nhi đồng 

         

800,000  

3 Bùi Mạnh Đức THCS Danh Thắng 9 Nhất Tin học 
         

800,000  

4 Nguyễn Thị Loan THCS thị trấn Thắng 9 Nhì GDCD 
         

600,000  

5 Tạ Quang Linh THCS thị trấn Thắng 9 Nhì Hóa học 
         

600,000  

6 Vũ Thanh Xuân THCS Ngọc Son 9 Nhì Lịch sử 
         

600,000  

7 Nguyễn Thị Hương THCS Thái Sơn 9 Nhì Lịch sử 
         

600,000  

8 Nguyễn Thị Thu Trà THCS Hưong Lâm 9 Nhì Ngữ Văn 
         

600,000  

9 Lưu Ngọc ánh THCS thị trấn Thắng 9 Nhì Sinh học 
         

600,000  

10 Ngô Tuấn Dũng THCS thị trấn Thắng 9 Nhì Tiếng Anh 
         

600,000  

11 Nguyễn Khánh Vân THCS thị trấn Thắng 9 Nhì Tiếng Anh 
         

600,000  

12 Ngô Duy Tùng THCS thị trấn Thắng 9 Nhì Toán 
         

600,000  

13 Văn Thành Đạt THCS thị trấn Thắng 9 Nhì Toán 
         

600,000  

14 Phạm Trung Kiên THCS Đức Thắng 9 Nhì Vật lí 
         

600,000  

15 Nguyễn Xuân Tú THCS Hoàng Vân 9 Nhì 
Sáng tạo thanh thiếu 

niên nhi đồng 

         

600,000  

16 Quách Thị Hậu THCS Hợp Thịnh 9 Ba GDCD 
         

500,000  

17 Nguyễn Thị Thu Hằng THCS thị trấn Thắng 9 Ba GDCD 
         

500,000  

18 Đinh Thị Hường THCS thị trấn Thắng 9 Ba GDCD 
         

500,000  

19 Đặng Tháo Nguyên THCS thị trấn Thắng 9 Ba Hóa học 
         

500,000  

20 Nguyễn Công Mạnh THCS thị trấn Thắng 9 Ba Hóa học 
         

500,000  

21 
Nguyễn Võ Hoàng 

Phương 
THCS thị trấn Thắng 9 Ba Hóa học 

         

500,000  

22 Vũ Thị Thùy Linh THCS Đông Lỗ 9 Ba Lịch sử 
         

500,000  

23 Tạ Thị Hương THCS thị trấn Thắng 9 Ba Lịch sử 
         

500,000  
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24 Nguyễn Thị Dung THCS thị trấn Thắng 9 Ba Ngữ Văn 
         

500,000  

25 Đỗ Thị Oanh THCS Mai Trung 9 Ba Sinh học 
         

500,000  

26 Nguyễn Thị Hà THCS Mai Trung 9 Ba Sinh học 
         

500,000  

27 Bùi Thị Minh Tuệ THCS Hợp Thịnh 9 Ba Sinh học 
         

500,000  

28 Nguyễn Thị Tuyết THCS Mai Trung 9 Ba Sinh học 
         

500,000  

29 Trần Văn Hùng THCS thị trấn Thắng 9 Ba Toán 
         

500,000  

30 Hoàng Văn Dương THCS Thái Sơn 9 Ba Vật lí 
         

500,000  

31 Nguyễn Quốc Khánh THCS thị trấn Thắng 9 Ba Vật lí 
         

500,000  

32 La Đức Phong THCS thị trấn Thắng 9 Ba Vật lí 
         

500,000  

33 
Nguyễn Đức Trí 

Dương Đình Phúc 
THCS Hoàng Vân 

9A  

8A 
Ba Khoa học kỹ thuật 

         

500,000  

34 Bùi Mạnh Đức THCS Danh Thắng 9A Ba Khoa học kỹ thuật          

500,000  

 
3.2. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho các em học sinh đạt giải Ba thi an 

toàn giao thông cấp quốc gia, giải Nhất tại Hội khỏe phù đổng, thi an toàn giao 

thông cấp tỉnh 

 

STT Họ và tên Trường Lớp Giải Môn thi 
 Số tiền 

thưởng  

1 Trần Thị Phương Ly THCS thị trấn Thắng 9 
Ba 

ATGT quốc gia 
         

400,000  

2 Nguyễn Thị Ngọc Linh THCS thị trấn Thắng 9 
Ba 

ATGT quốc gia 
         

400,000  

3 Trần Bá Phúc THCS Ngọc Sơn 7A1 Nhất Bơi          

400,000  

4 Văn Thành Đạt THCS thị trấn Thắng 9A1 Nhất Cờ vua          

400,000  

5 

Đỗ Văn Trí THCS Hương Lâm 9A3 

Nhất Bóng chuyền nam 
      

1,200,000  

Trần Nhất Long THCS Đông Lỗ 9D 

Ngô Minh Hiếu THCS Đông Lỗ 8C 

Trần Văn Hoà THCS Đoan Bái 9B 

Vũ Lê Nam THCS Hoàng Thanh 9A1 

Nguyễn Nhất Long THCS Hoàng Thanh 9A1 
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Vũ Bá Anh Tuấn THCS Ngọc Sơn 9A1 

Nguyễn Duy Đông THCS Xuân Cẩm 9C 

La Văn Sang THCS Xuân Cẩm 9A 

Nguyễn Văn Huy THCS Mai Trung 9A2 

Đồng Quang Minh THCS Hợp Thịnh 9A 

La Tiến Giáp THCS Xuân Cẩm 9C 

6 

Nguyễn Minh Huyền THCS Đông Lỗ 9B 

Nhất Bóng chuyền nữ 
  

1,200,000 

Nguyễn Thị Hà THCS Xuân Cẩm 9B 

Đinh Thị Yến THCS Hoàng Thanh 9A2 

Ngọ Thu Hoài THCS Đoan Bái 7G 

Trương Thị Thu Hoài THCS Đoan Bái 8A 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
THCS Hoàng Lương 9A2 

Ngô Thị Tuyết Mai THCS Bắc Lý 9A4 

Nguyễn Thị Ngọc Mai THCS Mai Trung  9A4 

Chu Thị Khánh Linh THCS Danh Thắng 9A 

Nguyễn Thuỳ Linh TH&THCS Đồng Tân 9 

Trần Thị Thanh Hải TH&THCS Đại Thành 8B 

Lưu Thị Thanh Xuân THCS Lương Phong 9A4 

7 Trương Thị Thư THCS Bắc Lý 9A1 Nhất Điền kinh 
         

400,000  

8 Ngô Văn Tú THCS Hương Lâm 9A2 Nhất 
Điền kinh  

(chạy 100m) 

         

400,000  

9 Ngô Văn Tú THCS Hương Lâm 9A2 Nhất 
Điền kinh  

(chạy 200m) 

         

400,000  

10 
Nguyễn Minh Ánh THCS Ngọc Sơn 9A1 

Nhất Cầu lông          

400,000  Đào Thị Khánh Linh THCS Ngọc Sơn 8A3 

11 Tạ Minh Ánh TH Đức Thắng số 2 5 Nhất ATGT cấp tỉnh 
         

400,000  

 

3.3. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho các em học sinh các trường THPT 

đạt giải Nhất, Nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, KHKT cấp tỉnh 

 



8 

STT Họ và tên Trường Lớp Giải Môn thi 
 Tiền 

thưởng  

1 Ngô Thị Thúy Hường THPT Hiệp Hòa số 1 12 Nhì Địa lí 
               

600,000  

2 Nguyễn Hoài Thu THPT Hiệp Hòa số 1 12 Nhì Ngữ văn 
               

600,000  

3 Nguyễn Thu Hà THPT Hiệp Hòa số 1 12 Nhì Ngữ văn 
               

600,000  

4 
Nguyễn Quang Huy 

Hoàng 
THPT Hiệp Hòa số 1 12 Nhì Sinh học 

               

600,000  

5 La Thị Minh Hải THPT Hiệp Hòa số 2 12 Nhì 
Tiếng 

Anh 

               

600,000  

6 Nguyễn Thị Nhung THPT Hiệp Hòa số 4 12 Nhì Địa lí 
               

600,000  

7 
Nguyễn Hoàng Thịnh 

Thân Đức Anh 
THPT Hiệp Hòa số 4 

11 

12 
Nhì 

Khoa học 

kỹ thuật 

               

600,000  

 

4. Thưởng tiền cho giáo viên bồi dướng học sinh đạt giải thi An toàn giao 

thông cấp quốc gia, thi tin học, Hội khỏe phù đổng, thi an toàn giao thông cấp tỉnh 

   

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Bồi dưỡng 

học sinh đạt 

giải nội dung 

 Số tiền 

thưởng  

1 

Nguyễn Ngọc Thảo 

Phạm Thanh Vân Hà 

Nguyễn Văn Tuất 

Giáo viên trường THCS thị trấn Thắng 
ATGT quốc 

gia 

          

800,000  

2 Nguyễn Thị Chuyển Giáo viên trường THCS Châu Minh 
ATGT quốc 

gia 

          

300,000  

3 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên trường THCS Châu Minh 
ATGT quốc 

gia 

          

300,000  

4 Nguyễn Văn Tuấn Giáo viên trường THCS Danh Thắng 
ATGT quốc 

gia 

          

600,000  

5 Nguyễn Văn Hiệp Giáo viên trường THCS Đoan Bái 
ATGT quốc 

gia 

          

600,000  

6 Ngô Xuân Cường Giáo viên trường THCS Đức Thắng 
ATGT quốc 

gia 

          

300,000  

7 Nguyễn Thị Vân Giáo viên trường THCS Hoàng Vân 
ATGT quốc 

gia 

          

300,000  

8 Nguyễn Văn Vinh Giáo viên trường THCS Thường Thắng 
ATGT quốc 

gia 

          

300,000  

9 Bùi Đức Thịnh Giáo viên trường THCS Thái Sơn Tin học 
          

800,000  

10 Nguyễn Thị Hải Vân Giáo viên trường THCS thị trấn Thắng Tin học 
          

400,000  

11 La Thị Lệ Giáo viên trường THCS Đức Thắng 

Sáng tạo 

thanh thiếu 

niên nhi đồng 

          

400,000  
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12 

 

Nguyễn Văn Luận 

Hà Viết Lực 

Tô Văn Hiền 

Đỗ Quang Siển 

Nguyễn Văn Hải 

Phạm Văn Luân 

Nguyễn Hữu Huân  

Giáo viên trường THCS Mai Đình; 

Giáo viên trường THCS Mai Đình; 

Giáo viên trường THCS Hợp Thịnh; 

Giáo viên trường THCS Hợp Thịnh; 

Giáo viên trường THCS Châu Minh; 

Giáo viên trường TH Hợp Thịnh số 1. 

Giáo viên trường THCS Ngọc Sơn. 

Bơi 
       

3,100,000  

13 

 Nguyễn Thị Thúy 

 

Nguyễn Thị Phương 

Nguyễn Thị Giang Ái 
 

Nguyễn Thị Dương  

Giáo viên trường THCS Lương 

Phong. 

Giáo viên trường THCS Hoàng An. 
Giáo viên trường TH Thanh Vân. 

Giáo viên trường TH Danh Thắng. 

Aerobic 
       

1,575,000  

14 Đặng Công Phúc Giáo viên TH Lương Phong số 2 Điền kinh 300,000 

15 

 Lê Trung Dũng 

Dương Thành Đồng  

Giáo viên THCS Đoan Bái. 

Giáo viên trường TH&THCS Mai 

Đình. 

Võ cổ truyền  1,100,000  

16 

  

Phạm Bá Đức 

Trần Tuấn Anh 

Dương Anh Dũng  

Giáo viên trường THCS Đông Lỗ; 

Giáo viên trường TH Đông Lỗ số 1; 

Giáo viên trường THCS thị trấn Thắng 

Cầu lông 
     

600,000  

17 

Nguyễn Văn Hà 

Hoàng Văn Tiền 

Dương Văn Khánh 

 

Nguyễn Quang Vinh 

 Giáo viên trường THCS Mai Trung; 

Giáo viên trường THCS Xuân Cẩm; 

Giáo viên trường THCS Hoàng 

Lương; 

Giáo viên trường THCS Thường 

Thắng. 

Kéo co 
          

650,000  

18 Nguyễn Văn Nam Giáo viên trường THCS Bắc Lý Điền kinh 250,000 

19 Nguyễn Thị Loan Giáo viên trường THCS Hoàng Vân Điền kinh 
          

250,000  

20 Vi Thị Trinh Giáo viên trường THCS Hương Lâm Điền kinh 
          

250,000  

21 Nguyễn Minh Thuyết Giáo viên THCS Châu Minh Cờ vua 
          

250,000  

22 

Lê Trung Dũng 

Nguyễn Thế Vương 

Tạ Văn Bẩy 

Dương Anh Dũng 

 

Trần Tuấn Anh  

Giáo viên trường THCS Đoan Bái 

Giáo viên trường THCS Danh Thắng. 

Giáo viên trường THCS Hùng Sơn. 

Giáo viên trường THCS thị trấn 

Thắng. 

Giáo viên trường TH Đông Lỗ số 1. 

Đá cầu 
       

1,300,000  

23 Nguyễn Thị Hoàng Anh   TH Hòa Sơn ATGT tỉnh     250,000  

24 Đặng Văn Tú TH Đoan Bái số 2 ATGT tỉnh     250,000  

25 Nguyễn Thị Hoàng Anh  TH Hòa Sơn ATGT tỉnh     250,000  

26 Nguyễn Trọng Nam TH Đức Thắng 1 ATGT tỉnh     250,000  

27 Nguyễn Thị Mai Liên TH Lương Phong số 1 ATGT tỉnh 
200,000  
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5. Thưởng tiền cho các em học sinh 

5.1. Thưởng tiền cho các em học sinh đạt giải khuyến khích cấp tỉnh các nội 

dung văn hóa cấp tỉnh  

 

STT Họ và tên Trường Lớp Giải Môn thi 
Tiền 

thưởng 

1 Lê Thị Tuyết THCS Hoàng Lương 9 KK Địa lí 
         

400,000  

2 Nguyễn Thị Thùy Dương THCS thị trấn Thắng 9 KK Địa lí 
         

400,000  

3 Tạ Quang Đạt THCS Thường Thắng 9 KK Địa lí 
         

400,000  

4 Nguyễn Thu Huyền THCS Danh Thắng 9 KK Địa lí 
         

400,000  

5 Hồ Thanh Thúy THCS Quang Minh 9 KK Địa lí 
         

400,000  

6 Lê Ngọc ánh THCS thị trấn Thắng 9 KK GDCD 
         

400,000  

7 Nguyễn Thị Nga THCS Hoàng Lương 9 KK GDCD 
         

400,000  

8 Đinh Thị Trinh THCS thị trấn Thắng 9 KK GDCD 
         

400,000  

9 Nguyễn Thị Ngọc Liên THCS Hùng Sơn 9 KK GDCD 
         

400,000  

10 Dương Tuấn Son THCS thị trấn Thắng 9 KK Hóa học 
         

400,000  

11 Nguyễn Mạnh Thắng THCS Thái Sơn 9 KK Hóa học 
         

400,000  

12 Nguyễn Thị Thu Hoài THCS Thanh Vân 9 KK Lịch sử 
         

400,000  

13 Nguyễn Huy Thế Lâm THCS Thường Thắng 9 KK Lịch sử 
         

400,000  

14 Nguyễn Thị Hoa THCS thị trấn Thắng 9 KK Ngữ Văn 
         

400,000  

15 Đặng Huyền Trang THCS Đoan Bái 9 KK Ngữ Văn 
         

400,000  

16 Phùng Thị Thu Hiền THCS thị trấn Thắng 9 KK Ngữ Văn 
         

400,000  

17 Nguyễn Thị Hà THCS Hoàng Lương 9 KK Sinh học 
         

400,000  

18 Ngô Thu Thủy THCS Xuân cẩm 9 KK Sinh học 
         

400,000  

19 Lê Xuân Trường THCS thị trấn Thắng 9 KK Tiếng Anh 
         

400,000  

20 Nguyễn Ngọc Diễm THCS Đức Thắng 9 KK Tiếng Anh 
         

400,000  

21 Trần Hải Đãng THCS thị trấn Thắng 9 KK Tiếng Anh 
         

400,000  

22 Nguyễn Minh Nguyệt THCS thị trấn Thắng 9 KK Tiếng Anh 
         

400,000  

23 Nguyễn Duy Cường THCS Đức Thắng 9 KK Vật lí 
         

400,000  

24 Lê Tuấn Vương THCS thị trấn Thắng 
9 

8 
KK Vật lí 

         

400,000  
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25 
Phạm Trung Kiên 

Giáp Xuân Dương 
THCS Đức Thắng 9 KK 

Sáng tạo 

thanh thiếu 

niên nhi 

đồng 

         

400,000  

26 Hoàng Thị Ngọc Châm THCS Thái Sơn 9 KK Tin học 
         

400,000  

27 Đinh Văn Hiếu THCS Thái Sơn 8 KK Tin học 
         

400,000  

28 Tạ Quang Minh THCS thị trấn Thắng 8 KK Tin học 
         

400,000  

 
5.2. Thưởng tiền cho các em học sinh đạt giải Khuyến khích thi an toàn giao 

thông cấp quốc gia, giải Nhì, Ba, Khuyến khích tại Hội khỏe phù đổng, thi an toàn 

giao thông cấp tỉnh 

 

STT Họ và tên Trường Lớp Giải Môn thi 
Tiền 

thưởng 

1 Nguyễn Hoàng Long THCS Châu Minh 7 KK ATGT quốc gia          

300,000  

2 Ngọ Thị Mai Anh THCS Châu Minh 7 KK ATGT quốc gia          

300,000  

3 Nguyễn Tùng Lâm THCS Danh Thắng 6 KK ATGT quốc gia          

300,000  

4 Nguyễn Thị Khánh Linh THCS Danh Thắng 8 KK ATGT quốc gia          

300,000  

5 Nguyễn Xuân Trường THCS Đoan Bái 6 KK ATGT quốc gia          

300,000  

6 Hà Thị Mai Thanh THCS Đoan Bái 9 KK ATGT quốc gia          

300,000  

7 Vũ Minh Thu THCS Đức Thắng 6 KK ATGT quốc gia          

300,000  

8 Tạ Thị Hương Giang THCS Hoàng Vân 9 KK ATGT quốc gia          

300,000  

9 Lê Thị Ngọc Vân THCS Thường Thắng 9 KK ATGT quốc gia          

300,000  

10 Âu Thị Huế THCS Mai Đình 9B Nhì Bơi 
         

300,000  

11 Đồng Quang Minh THCS Hợp Thịnh 9A Nhì Bơi 
         

300,000  

12 

Dương Thanh Hà THCS Ngọc Sơn 9A1 

Nhì Aerobic 
         

825,000  

Ngô Hà Linh Hương THCS Ngọc Sơn 9A1 

Dương Thị Lan Anh THCS Ngọc Sơn 9A4 

Chu Toàn Quân 

THCS  Thị Trấn 

Thắng 8A4 
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Nguyễn Thị Huyền Linh THCS Hoàng An 9A 

Dương Thúy Hường THCS Hoàng An 9A 

Nguyễn Thị Phương 

Nhung THCS Hoàng An 9C 

Nguyễn Thị Vân Anh  THCS Hoàng An 7A 

Trần Thị Thanh Xuân THCS Lương Phong 9A1 

Trần Đỗ Hoài An THCS Đức Thắng 9A 

La Quỳnh Trang THCS Danh Thắng 7A 

13 Nguyễn Đạo Cường TH Lương Phong 2 5B Nhì Điền kinh 300,000 

14 Hà Thành Lộc TH Lương Phong 1 4A2 Nhì Võ cổ truyền 300,000 

15 

Nguyễn Đăng Tiến TH&THCS Mai Đình 9A 

Nhì Võ cổ truyền 300,000 

Dương Văn Hiển TH&THCS Mai Đình 9A 

16 

Vũ Hồng Phong THCS Thanh Vân 9B 

Nhì Cầu lông 300,000 

Nguyễn Đức Lương THCS Thanh Vân 8C 

17 Vũ Hồng Phong THCS Thanh Vân 9B Nhì Cầu lông 300,000 

18 Trần Tạ Anh Tú TH Hợp Thịnh số 1 5C Ba Bơi 250,000 

19 Trần Tạ Anh Tú TH Hợp Thịnh số 1 5C Ba Bơi 250,000 

20 Âu Thị Vân THCS Mai Đình 7A Ba Bơi 250,000 

21 Âu Thị Vân THCS Mai Đình 7A Ba Bơi 250,000 

22 Trần Bá Phúc THCS Ngọc Sơn 7A1 Ba Bơi 250,000 

23 Âu Thị Huế THCS Mai Đình 9B Ba Bơi 250,000 

24 Phạm Đức Hùng THCS Hợp Thịnh 8C Ba Bơi 250,000 

25 Đồng Quang Minh THCS Hợp Thịnh 9A Ba Bơi 250,000 

26 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt THCS Châu Minh 9A Ba Bơi 250,000 

27 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt THCS Châu Minh 9A Ba Bơi 250,000 

28 Đàm Thị Vân THCS Châu Minh 8A Ba Cờ vua 250,000 

29 
 Mẫn Xuân Định THCS Thường Thắng 9A2 

Ba Kéo co 
         

650,000  Nguyễn Quang Thuận THCS Thường Thắng 9A1 
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Nguyễn Mạnh Cường THCS Thường Thắng 9A3 

Bùi Trung Đức THCS Thường Thắng 9A3 

Nguyễn Minh Đức THCS Thường Thắng 9A3 

Phạm Văn Quý THCS Thường Thắng 9A1 

Ngô Thành Duy THCS Bắc Lý 8A2 

Nguyễn Ngọc Bảo THCS Hương Lâm 9A3 

Đỗ Tuấn Tin THCS Đoan Bái 9C 

Dương Chí Kiên THCS Hoàng Lương 9A2 

Trần Văn Duy THCS Đông Lỗ 9E 

Phạm Ngọc Tuấn THCS Mai Trung 9A5 

La Tiến Đạt THCS Xuân Cẩm 9C 

30 

Nguyễn Thị Yến Nhi TH Thanh Vân 5c 

Ba Aerobic 
         

550,000  

Võ Hồng Vân 
TH Thường Thắng 5a1 

Nguyễn Ngọc Hà Linh 
TH Thường Thắng 

4a1 

Nguyễn Thị Minh Châu 
TH Thường Thắng 

5a4 

Đinh Huyền Trang  TH Hoàng Lương 5a 

Nguyễn Lan Anh TH Hoàng Lương 5a 

Nguyễn Nhật Phong TH Đức Thắng 1 5c 

Dương Thị Ngân TH Hòa Sơn 5b 

Nguyễn Minh Đức 
TH Thanh Vân 4c 

Nguyễn Thu Hiền TH Lương Phong 1 5a3 

Hà Thị Khánh Linh TH Ngọc Sơn 5D 

31 

Dương Thúy Quỳnh TH Lương Phong 1 5a1 

Ba Aerobic 
         

200,000  

Đặng Minh Thu TH Lương Phong 1 5a1 

Nguyễn Thu Hiền TH Lương Phong 1 5a3 

Trần Thị Mỹ Dung 
TH Thanh Vân 5a 

32 Trương Thị Thư THCS Bắc Lý 9A1 Ba Điền kinh 250,000 

33 Nguyễn Thị Khánh THCS Hoàng Vân 9B Ba Điền kinh 250,000 

34 Ngô Văn Nam THCS Hương Lâm 9A2 Ba Điền kinh 250,000 
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35 

Nguyễn Thị Thu Ngọc TH&THCS Mai Đình 4A 

Ba Võ cổ truyền 250,000 

Nguyễn Thị Thanh Ngọc TH&THCS Mai Đình 5 

36 

Nguyễn Thị Thu Thảo TH&THCS Mai Đình 8A 

Ba Võ cổ truyền 250,000 

Nguyễn Thị Thu Phương TH&THCS Mai Đình 8A 

37 Nguyễn Thanh Thảo TH Hoàng Vân 5A Ba Đá cầu 250,000 

38 

Nguyễn Thanh Thảo TH Hoàng Vân 5A 

Ba Đá cầu 250,000 

Dương Hải Yến TH Hoàng Vân 5C 

39 

Dương Hải Yến TH Hoàng Vân 5C 

Ba Đá cầu 250,000 

Trần Thế Hiệp TH Đoan Bái số 2 5A 

40 Phạm Văn Tấn THCS Hùng Sơn 7A Ba Đá cầu 250,000 

41 

Chu Thị Khánh Linh  THCS Danh Thắng 9A 

Ba Đá cầu 
         

300,000  

Lưu Thị Thanh Xuân THCS Lương Phong 9A4 

Hoàng Thị Hưng THCS Hùng Sơn 8A 

Nguyễn Thị Lan Anh THCS Thanh Vân 9C 

Đỗ Thị Kim Hoàn THCS Thanh Vân 9C 

Trương Thị Thu Hoài THCS Đoan Bái 8A 

42 Hoàng Thị Kiều Anh TH Hòa Sơn 3 Ba ATGT cấp tỉnh 250,000 

43 Đặng Thị Tuyết Mai TH Đoan Bái số 2 5 Ba ATGT cấp tỉnh 250,000 

44 
Đồng Thị Phương 

Nhung 
TH Hòa Sơn 5 Ba ATGT cấp tỉnh 250,000 

45 Dương Thủy Tiên TH Đức Thắng 1 4 Ba ATGT cấp tỉnh 250,000 

46 Tô Thị Linh TH Lương Phong số 1 5 KK ATGT cấp tỉnh 200,000 

 

5.3. Thưởng tiền cho các em học sinh đạt giải Nhất các nội dung thi học sinh 

giỏi văn hóa cấp huyện 

 

STT Họ và tên Đơn vị Lớp Giải Môn thi 
Số tiền 

thưởng 

1 Tạ Quang Linh THCS Thị trấn Thắng 9 Nhất Hoá học 9 200,000 

2 Vũ Tuấn Anh THCS Thị trấn Thắng 9 Nhất Hoá học 9 200,000 

3 Nguyễn Thị Thanh Bình THCS Hòa Sơn 9 Nhất Ngữ văn 9 200,000 
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4 Ngô Thị Thu  Hà THCS Đông Lỗ 9 Nhất Ngữ văn 9 200,000 

5 Nguyễn Thanh Ngoan THCS Mai Trung 9 Nhất Sinh học 9 200,000 

6 Ngô Tuấn Dũng THCS Thị trấn Thắng 9 Nhất Tiếng Anh 9 200,000 

7 Nguyễn Khánh Vân THCS Thị trấn Thắng 9 Nhất Tiếng Anh 9 200,000 

8 Hoàng Văn  Dương THCS Thái Sơn 9 Nhất Vật lý 9 200,000 

9 La Đức Phong THCS Thị trấn Thắng 9 Nhất Vật lý 9 200,000 

10 Hồ Thanh Thúy THCS Quang Minh 9 Nhất Địa lý 9 200,000 

11 Đinh Thị Hường THCS Thị trấn Thắng 9 Nhất GDCD 9 200,000 

12 Nguyễn Thị Loan THCS Thị trấn Thắng 9 Nhất GDCD 9 200,000 

13 Vũ Thị Thùy Linh THCS Đông Lỗ 9 Nhất Lịch sử 9 200,000 

14 Tạ Thị Bích Huệ THCS Thị trấn Thắng 9 Nhất Toán 9 200,000 

15 Nguyễn Mạnh  Tuấn THCS Thái Sơn 8 Nhất Địa lý 8 200,000 

16 Nguyễn Thùy Dương THCS Thị trấn Thắng 8 Nhất GDCD 8 200,000 

17 Trần Tạ Gia Linh THCS Thị trấn Thắng 8 Nhất GDCD 8 200,000 

18 Nguyễn Thị Trang Nhi THCS Thị trấn Thắng 8 Nhất Hoá học 8 200,000 

19 Nguyễn Thị Hoài Anh THCS Thái Sơn 8 Nhất Lịch sử 8 200,000 

20 
Nguyễn Ngọc Phương 

Trinh 
THCS Thị trấn Thắng 8 Nhất Lịch sử 8 200,000 

21 Nguyễn Thị Ngọc DiệpB THCS Mai Đình 6 Nhất Ngữ Văn 6 200,000 

22 Hoàng Hà  Linh THCS Hòa Sơn 6 Nhất Ngữ Văn 6 200,000 

23 Dương Thị Huyền Trang THCS Thị trấn Thắng 6 Nhất Ngữ Văn 6 200,000 

24 Vũ Diệu Hoa THCS Thị trấn Thắng 7 Nhất Ngữ văn 7 200,000 

25 Nguyễn Thị Thu  Hiền THCS Đoan Bái 7 Nhất Ngữ văn 7 200,000 

26 
Nguyễn Thị Thanh  

Huyền 
THCS Thái Sơn 8 Nhất Ngữ Văn 8 200,000 

27 Nguyễn Phạm Khánh Ly THCS Mai Trung 8 Nhất Sinh học 8 200,000 

28 Ngô Thị Thanh  Phương THCS Mai Trung 8 Nhất Sinh học 8 200,000 

29 Mẫn Phạm Phương Linh THCS Thị trấn Thắng 6 Nhất Tiếng Anh 6 200,000 

30 Nguyễn Trần Quỳnh Chi THCS Thị trấn Thắng 6 Nhất Tiếng Anh 6 200,000 

31 Nguyễn Đinh Gia Bảo THCS Thị trấn Thắng 7 Nhất Tiếng Anh 7 200,000 

32 Hà Thị Hồng Liên THCS Thị trấn Thắng 8 Nhất Tiếng Anh 8 200,000 
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33 Nguyễn Hải  Long THCS Thị trấn Thắng 6 Nhất Toán 6 200,000 

34 Nguyễn Việt Hoàng THCS Hoàng Vân 6 Nhất Toán 6 200,000 

35 Nguyễn Minh Khiết THCS Thị trấn Thắng 7 Nhất Toán 7 200,000 

36 Phan Minh Dương THCS Thị trấn Thắng 7 Nhất Toán 7 200,000 

37 Nguyễn Trung Tín THCS Thị trấn Thắng 7 Nhất Toán 7 200,000 

38 Nguyễn Thu Hường THCS Thị trấn Thắng 8 Nhất Toán 8 200,000 

39 Trần Tuấn Anh THCS Thị trấn Thắng 8 Nhất Toán 8 200,000 

40 Đỗ Ngọc Cường THCS Mai Trung 8 Nhất Vật lý 8 200,000 

41 La Nguyễn Quỳnh Như THCS Thái Sơn 6 Nhất Tin học 6 200,000 

42 Bùi Tuấn Tú THCS Thị trấn Thắng 7 Nhất Tin học 7 200,000 

43 Nguyễn Thành Kiên THCS Thanh Vân 8 Nhất Tin học 8 200,000 

44 Bùi Mạnh Đức THCS Danh Thắng 9 Nhất 
Khoa học kỹ 

thuật 
200,000 

45 Đặng Thị Tuyết Mai TH Đoan Bái số 2 5 Nhất Vẽ tranh ATGT 200,000 

46 Tô Thị Linh TH Lương Phong số 1 5 Nhất Vẽ tranh ATGT 200,000 

47 Tạ Minh Ánh TH Đức Thắng số 2 5 Nhất Vẽ tranh ATGT 200,000 

48 Nguyễn Thị Minh Anh TH Đức Thắng số 1 5 Nhất Vẽ tranh ATGT 200,000 

49 Dương Thủy Tiên TH Đức Thắng số 1 4 Nhất Vẽ tranh ATGT 200,000 

50 Quản Khánh Linh TH thị trấn Thắng 4 Nhất Vẽ tranh ATGT 200,000 

51 Đồng Phương Nhung TH Hòa Sơn 5 Nhất Vẽ tranh ATGT 200,000 

52 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
TH Lương Phong số 1 5 Nhất Vẽ tranh ATGT 200,000 

53 Ngô Dương Linh Đan TH thị trấn Thắng 4 Nhất Vẽ tranh ATGT 200,000 

54 Hoàng Thị Kiều Anh TH Hòa Sơn 3 Nhất Vẽ tranh ATGT 200,000 
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